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I THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ (01 thí sinh)

1 Nguyễn Minh Quang 26/9/2006 27,119

II THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT (14 thí sinh)

Tổ hợp A00 (11 thí sinh)

1 Lê Đình Dương 16/11/2005 038205026039 038205026039 7,40 9,00 8,50 24,90 0,50 0,50 25,40

2 Lê Nguyên Hiếu 16/01/2006 034206016550 034206016550 8,20 8,00 7,50 23,70 0,75 0,75 24,45

3 Nguyễn Đức Toàn 08/07/2006 026206002925 026206002925 8,40 8,00 6,25 22,65 0,25 0,25 22,90

4 Trần Đức Minh 05/04/2006 034206002191 034206002191 7,20 5,75 6,50 19,45 0,50 0,50 19,95

5 Quách Dương Thanh 11/10/2005 019205004860 019205004860 8,00 5,75 5,25 19,00 0,50 0,50 19,50

6 Nguyễn Hà An Thái 23/03/2006 034206018531 034206018531 6,40 5,75 5,75 17,90 0,25 0,25 18,15

7 Phạm Minh Đức 26/08/2006 034206017221 034206017221 6,80 3,50 6,75 17,05 0,50 0,50 17,55

8 Bùi Chí Công 27/01/2006 034206010963 034206010963 8,20 4,50 3,75 16,45 0,50 0,50 16,95

9 Trần Quang Hào 12/06/2006 036206031083 036206031083 6,20 6,00 4,25 16,45 0,50 0,50 16,95

10 Hoàng Huy Hà 26/08/2004 038204012873 038204012873 6,80 3,00 5,00 14,80 5 0,50 1,50 16,30

11 Nguyễn Mạnh Hùng 18/11/2006 019206000174 019206000174 6,20 5,00 4,00 15,20 0,25 0,25 15,45

Tổ hợp A01 (03 thí sinh)

1 Trần Quang Huy 17/01/2006 044206006850 044206006850 6,60 5,75 8,20 20,55 0,25 0,25 20,80

2 Đặng Ngọc Minh Tuấn 26/07/2006 014206003645 014206003645 7,40 6,25 6,00 19,65 0,75 0,75 20,40

3 Nguyễn Chí Cường 16/07/2006 001206073391 001206073391 5,80 6,00 5,40 17,20 0,25 0,25 17,45

Cộng: 15 thí sinh trúng tuyển

Phụ lục I
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG NĂM 2024 (MIỀN BẮC)


